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TÒA ÁN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 HUYỆN BẮC BÌNH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 TỈNH BÌNH THUẬN 

Bản án số: 18/2019/DS-ST 

Ngày: 26-11-2019 

V/v: “  u   u     t   n  t   t 

    v  s        và tổn t ất t n  t  n”  

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BẮC BÌNH, TỈNH BÌNH THUẬN 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán-Chủ tọa phiên tòa: Ông Thanh Trú  Tuy n 

Các Hội thẩm nhân dân:  

1-Bà Cao T ị H n  

2-Bà N uyễn T ị H n  

- Thư ký phiên tòa: Ông Tsằn Cón  M n -T    ý Tòa án n ân dân  uy n 

Bắ  Bìn                         

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bắc Bình tham gia phiên tòa: 

Ông Tr n T ôn -K ểm sát v  n 

Ngày 26 t án  11 năm 2019, t   trụ sở Tòa án n ân dân  uy n Bắ  Bìn  

xét xử sơ t ẩm  ôn    a  vụ án t ụ lý số 43/2019/TLST-DS ngày 23 tháng 4 

năm 2019, v  v    y u   u     t   n  t   t     v  s        và tổn t ất t n  t  n 

t  o Quyết địn  đ a vụ án ra xét xử số 27/2019/QĐXXST-DS ngày 11/11/2019, 

  ữa  á  đ ơn  sự: 

-Nguyên đơn:  +Bà N uyễn T ị Mỹ T, s n  năm 1986 ( ó mặt) 

                         +Ôn  C  n  Hến  D, s n  năm 1982 ( ó mặt) 

-Bị đơn: Ôn  Đào Duy H, s n  năm 1977 ( ó mặt) 

Cùng địa   ỉ: T ôn HX, xã HN,  uy n BB, tỉn  Bìn  T uận 

-Ngƣời có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: An  Tr n Trun  C, sinh ngày 

02/10/2001 (vắn  mặt) 

Người giám hộ: Bà Đào T ị D, sinh năm 1975-Là mẹ ruột  ủa an  C (có 

mặt) 

Địa   ỉ: T ôn HT, t ị trấn CL,  uy n BB, tỉn  Bìn  T uận. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
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Nguyên đơn-Anh Chềnh Hếnh D và chị Nguyễn Thị Mỹ T trình bày: Vào 

lú  20     45 p út n ày 10/9/2018 vợ    n  anh,   ị  ã  n au,  ây t ến  độn  

lớn. Lú  này mẹ vợ  ủa ôn  Đào Duy H (bà N uyễn T ị M n  N )  ó qua tr ớ  

n à an    ị   ử   ớ  r   lấy  ây sắt tr ớ  n à an ,   ị đập vào n à an ,   ị  m 

 m, an  D l n t ến  “vợ    n  tô   ây lộn    tô ”, thì   oản  05 p út sau xuất 

   n một T n  n dùn      , sắt, đá ném vào n à an ,   ị. 

T ếp đến, vào lú  06     30 p út n ày 11/9/2018 n   t   n  l  an  D bé 

 a  đ a  on n    l n x  đ a đ   ọ , vừa lu  x  ra      n à, thì   ị T đan  ở   n 

  a đ  n  n ìn t ấy ôn  Đào Duy H t ến sát l     n an  D, m  n  nó , tay vun  

 ao đán  vào mặt an  D, phía sau là C (  áu  ủa ôn  H) cùng mẹ vợ ôn  H. C 

xôn  vào từ sau đán  anh D tớ  tấp, mẹ vợ ôn  H liên tụ    ử   ớ , níu   ữ tay 

chi T l  . C ị T    y l     n  ô  oán la to để n   sự   úp đỡ  ủa mọ  n    . Khi 

anh D    y ra n oà  đ  n  xuất    n t  m một n       áu  ủa ôn  Đào Duy H 

 ùn  đán  anh D tớ  tấp. Riêng ông Đào Duy H t o  vào mặt đ u và   ắp n     

  ị T, ông H lợ  dụn   ơ  ộ  này lấy trớn từ xa dùn  đá ném vào mặt và đ u  ủa 

  ị T làm   ị T n ất xỉu t     ỗ. Sau đó,  ó Lự  l ợn  Công an xã HN đến can 

t   p. Do  ị đán  n n an ,   ị p ả  n ập v  n  ấp   u và đ  u trị t     n  v  n 

đa khoa   u vự  Bắ  Bìn  T uận. 

Vì vậy, an ,   ị y u   u ôn  Đào Duy H và an  Tr n Trun  C p ả      

t   n  t   t   i do s         ị xâm p  m và tổn t ất t n  t  n cho anh,   ị 

17.222.000 đ n ,   m: 

- T  n     t   n    o   ị N uyễn T ị Mỹ T,   m  á    oản:  

+Chi p í đ  u trị t  ơn  tí   t     n  v  n đa khoa   u vự  Bắ  Bìn  

T uận là 235.000đ n . 

+T  n  ôn  lao độn   ị mất: 1.400.000đ n . 

+T  n tổn t ất t n  t  n: 6.950.000đ n . 

- T  n     t   n    o an  C  n  Hến  D,   m  á    oản:  

+C   p í đ  u trị t  ơn  tí   t     n  v  n đa khoa   u vự  Bắ  Bìn  

T uận là 267.000đ n . 

+T  n  ôn  lao độn   ị mất: 1.400.000đ n . 

+T  n tổn t ất t n  t  n: 6.950.000đ n . 

Bị đơn-Ông Đào Duy H trình bày: Ôn  t ừa n ận là ôn   ó đán  vợ    n  

  ị T, anh D, n  n  n uy n n ân dẫn đến v    này là do lỗ   ủa vợ    n  chi T, 

anh D tr ớ . N oà  ra, tr ớ  đó vợ    n  anh D,   ị T  ũn  đã  ây t  ơn  tí   

  o vợ ôn , n  n  vợ ôn    ôn  y u   u Tòa   ả  quyết. Vì vậy, ông không 

đ n  ý     t   n  t  o y u   u  ủa vợ    n  anh D,   ị T; ông đ  n  ị Tòa 

x m xét t  o quy địn   ủa p áp luật. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan anh Trần Trung C trình bày: Anh 

t  a n ận là an   ó tham gia đán  an  D n n đ n  ý     t   n  t  n đ  u trị 

t  ơn  tí   t     n  v  n là 267.000đ n  và t  n  ôn  lao độn  1.400.000 đ n ; 

  ôn  đ n  ý     t   n  t  n tổn t ất t n  t  n. Còn đố  vớ  y u   u  ủa   ị T, 

an    ôn  đ n  ý vì an    ôn  đán    ị T. 
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Bà Đào Thị D trình bày: T ốn  n ất vớ  ý   ến  ủa ôn  Đào Duy H và anh 

Tr n Trun  C. Bà   ỉ đ n  ý     t   n    o vợ    n  anh D,   ị T theo quy 

địn   ủa p áp luật. 

T   p   n tòa  ôm nay, K ểm sát v  n đ  n  ị áp dụn  K oản 6 Đ  u 26, 

đ ểm a   oản 1 Đ  u 35, đ ểm a   oản 1 Đ  u 39 Bộ luật Tố tụn  dân sự năm 

2015; Đ  u 585, Đ  u 586, Đ  u 590, Đ  u 291, Đ  u 599  ủa Bộ luật dân sự 

năm 2015: C ấp n ận một p  n y u   u  ủa n uy n đơn,  uộ  ôn  H và n     

  ám  ộ  ủa anh Tr n Trun  C là bà Đào T ị D     t   n  cho anh C  n  Hến  

D và   ị N uyễn T ị Mỹ T số t  n là 5.352.000đ n , tron  đó: C   p í đ  u trị 

t  ơn  tí   và t  n  ôn  lao độn   ủa   ị T là 2.695.000đ n ,     p í đ  u trị 

t  ơn  tí   và t  n  ôn  lao độn   ủa an  D là 2.657.000đ n . 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] V  t ủ tụ  tố tụn :  

-V  t ẩm quy n   ả  quyết  ủa Tòa án: An  C  n  Hến  D và   ị N uyễn 

T ị Mỹ T   ở     n y u   u ôn  Đào Duy H     t   n  t   t     v  s        và 

tổn t ất t n  t  n do s         ị xâm p  m. Đây là tran    ấp dân sự v  v    

y u   u     t   n  t   t     n oà   ợp đ n , ông H  ó địa   ỉ t   t ôn Hả  

Xuân, xã Hả  N n ,  uy n Bắ  Bìn , tỉn  Bìn  T uận t uộ  t ẩm quy n   ả  

quyết  ủa Tòa án n ân dân  uy n Bắ  Bìn  t  o quy địn  t     oản 6 Đ  u 26, 

đ ểm a   oản 1 Đ  u 35, đ ểm a   oản 1 Đ  u 39  ủa Bộ luật Tố tụn  dân sự. 

-V  v    vắn  mặt n      ó quy n lợ , n  ĩa vụ l  n quan an  Tr n Trun  

C: An  Tr n Trun  C đã đ ợ  tr  u tập  ợp l  đến t am   a p   n tòa l n t    a  

n  n  vắn  mặt. Vì vậy, Hộ  đ n  xét xử t ến  àn  xét xử vụ án vắn  mặt an  C 

là đún  t  o quy địn  t     oản 2 Đ  u 227 Bộ luật tố tụn  dân sự. 

[2] V  nộ  dun    ả  quyết:  

T   p   n tòa  ôm nay, n uy n đơn vẫn   ữ n uy n y u   u   ở     n là 

 uộ   ị đơn và n      ó quy n lợ , n  ĩa vụ l  n quan l  n đớ      t   n  

17.222.000 đ n  t  n t   t     v  s        và tổn t ất t n  t  n; Bị đơn   ôn  

đ n  ý     t   n  t  o y u   u  ủa n uy n đơn. Xét y u   u  ủa n uy n đơn và 

ý   ến  ủa  ị đơn, Hộ  đ n  xét xử n ận t ấy:  

Quá trìn  Tòa án xá  m n , t u t ập    n      ũn  n   t   p   n tòa  ôm 

nay, an  C  n  Hến  D,   ị N uyễn T ị Mỹ T, ôn  Đào Duy H đ u t ốn  n ất 

t ừa n ận là   ữa  á    n  ó xảy ra mâu t uẫn từ tr ớ . Ôn  Đào Duy H t ừa 

n ận là ôn   ó đán  vợ    n    ị T, anh D, n  n  n uy n n ân dẫn đến v    

này là do lỗ   ủa vợ    n  chi T, anh D tr ớ  và ôn    ỉ đ n  ý     t   n  các 

  oản     p í  ợp lý để đ  u trị t  ơn  tí  ,  òn  á    oản   á  ôn    ôn  

đ n  ý; sự t ừa n ận  ủa  ị đơn đố  vớ  v     ó đán  n uy n đơn là p ù  ợp vớ  

l     a   ủa  á    n đ ơn  sự. Đây là tìn  t ết n uy n đơn   ôn  p ả     n  

m n  t  o quy địn  t   Đ  u 92  ủa Bộ luật tố tụn  dân sự. 
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V    ông H   o rằn  vợ    n    ị T, anh D  ó lỗ  tr ớ  n  n  lỗ   ủa vợ 

   n  anh D    a  ây ra t   t     n n   ôn   ó  ăn    để x m xét. Còn v    

ông H   o rằn  vợ    n  anh D đán  vợ ôn  n  n  vợ ôn    ôn  làm đơn   ở  

   n n n   ôn   ó  ăn    để x m xét là p ù  ợp t  o quy địn  t   Đ  u 5 Bộ 

luật tố tụn  dân sự. 

N      ó quy n lợ , n  ĩa vụ l  n quan an  Tr n Trun  C   o rằn  anh có 

đán  an  D n n   ỉ đ n  ý     t   n  t  n đ  u trị t  ơn  tí   t     n  v  n là 

267.000đ n  và t  n  ôn  lao độn  là 1.400.000 đ n ;   ôn  đ n  ý     t   n  

t  n tổn t ất t n  t  n cho anh D. Còn đố  vớ  y u   u  ủa   ị T, anh không 

đ n  ý vì an    ôn  đán    ị T. Xét ý   ến này  ủa an  C, HĐXX n ận t ấy 

đây   ỉ là l     a  n    ủa an  C,   ôn   ó tà  l  u,    n     nào    n  m n  

đ  u này. V    an  C cùng ông H t am   a đán  vợ    n  anh D,   ị T là có 

t ật, p ù  ợp vớ  l     a   ủa n uy n đơn và  ị đơn, p ù  ợp vớ  d ễn   ến sự 

v    xảy ra n ày 11/9/2018, khi anh C đán  an  D và xảy ra xô xát vớ    ị T. 

Vì vậy, y u   u     t   n  t   t     v  s         ủa n uy n đơn C  n  

Hến  D và N uyễn T ị Mỹ T là  ó  ăn   . 

Xét  á    oản y u   u     t   n   ụ t ể  ủa n uy n đơn, HĐXX n ận 

t ấy:  

- Đố  vớ   á    oản t  n     p í đ  u trị t  ơn  tí  , t  n t uố  t   B n  

v  n đa khoa   u vự  Bắ  Bìn  T uận  ủa anh D là 267.000đ n  và   ị T là 

235.000đ n . Đố  vớ  y u   u này, HĐXX n ận t ấy   ỉ  ó  ăn      ấp n ận 

p  n chi phí  ó  óa đơn    n  từ  ợp l ,  ụ t ể: C ấp n ận     p í đ  u trị 

t  ơn  tí   và t  n t uố    o anh D là 292.000đ n  và     p í đ  u trị t  ơn  

tí   và t  n t uố    o   ị T là 169.000đ n .  

- T  n y u   u     t   n  tổn t ất t n  t  n   o n uy n đơn, mỗ  n     05 

t án  l ơn  tố  t  ểu, tổn   ộn  13.900.000đ n . Đố  vớ  y u   u này, HĐXX 

n ận t ấy n uy n đơn y u   u     t   n  tổn t ất tìn  t  n mỗ  n     05 t án  

l ơn  tố  t  ểu là quá  ao. Ngoài ra, n uy n đơn  ũn   ó một p  n lỗ , khi t ừa 

n ận là vợ    n  cãi vã đã làm ản    ởn  đến   a đìn   ủa an  H và sự v     ắt 

n u n  ể từ đó, n n   ỉ   ấp n ận ở m   mỗ  n     01 t án  l ơn  tố  t  ểu 

(1.490.000đ n ) là p ù  ợp vớ    oản 2 Đ  u 590 Bộ luật dân sự năm 2015. 

Đ  u này  ũn  p ù  ợp vớ  tìn  tr n  vết t  ơn   ủa n uy n đơn, t  o G ấy 

   n  n ận t  ơn  tí   số 56/18/CN và 57/18/CN  ùn  n ày 13/9/2018 ( ết 

luận là n       n  tỉn , đ  u trị n o   trú).   

- K oản t  n mất t u n ập tron  t      an đ  u trị t  ơn  tí    ủa an  

C  n  Hến  D và   ị N uyễn T ị Mỹ T là 07 ngày x 200.000đ n /n ày/n     

x 02 n    : 2.700.000đ n , HĐXX n ận t ấy: Vì anh D,   ị T  ị t  ơn  tí   do 

 ị đán  nên   n t      an đ  u trị, n  ỉ n ơ    ôn  lao độn  đ ợ  là p ù  ợp vớ  

t ự  tế. Tuy n   n, t      an đ  u trị và n  ỉ n ơ  07 ngày là quá dà  so vớ  tìn  

tr n  vết t  ơn  n n   ỉ   ấp n ận t      an lao độn   ị mất 05 ngày/n     x 

200.000đ ng = 1.000.000đ n . Đ  u này p ù  ợp vớ   á  G ấy    n  n ận 

t  ơn  tí   số 56/18/CN và 57/18/CN  ùn  n ày 13/9/2018 ( ết luận là n     
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  n  tỉn , đ  u trị n o   trú) và Đơn t uố  n ày 12/9/2018 do   n  v  n đa khoa 

  u vự  Bắ  Bìn  T uận đã    l  u l ợn  t uố  để an  D,   ị T uốn  tron  05 

ngày.  

T  ơn  tí    ủa an  D và   ị T là do ông H cùng anh C gây nên nên ông 

H và anh C p ả  l  n đớ      t   n    o an  D,   ị T. Tuy nhiên do anh C là 

n        a t àn  n  n mà   ôn   ó tà  sản r  n  n n  à Đào T ị D là mẹ ruột 

 ủa an  C p ả   ó trá   n   m  ùn      t   n    o an  D,   ị T. Đố  vớ  

t  ơn  tí   này   ôn  xá  địn  đ ợ   ụ t ể từn  n      ây ra là bao nhiêu nên 

  n  uộ  ông Đào Duy H, anh Tr n Trun  C và bà Đào T ị D p ả  l  n đớ      

t   n    o an  D,   ị T là p ù  ợp vớ  quy địn  t   Đ  u 587  ủa Bộ luật dân 

sự năm 2015. 

N   vậy,   n  uộ  ông Đào Duy H, anh Tr n Trun  C và bà Đào T ị D 

l  n đớ      t   n  t  n t   t     do s         ị xâm p  m và tổn t ất t n  t  n 

  o an  C  n  Hến  D và   ị N uyễn T ị Mỹ T tổn   ộn  là 5.441.000 đ n , 

 ụ t ể: B   t   n    o an  C  n  Hến  D số t  n 2.782.000 đ n  và   ị 

N uyễn T ị Mỹ T số t  n 2.659.000 đ n . 

 [3] V  án p í: Ôn  Đào Duy H, an  Tr n Trun  C và  à Đào T ị D p ả  

  ịu án p í dân sự sơ t ẩm t  o quy địn   ủa p áp luật. 

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

-Áp dụng: K oản 6 Đ  u 26, điểm a   oản 1 Đ  u 35, đ ểm a   oản 1 Đ  u 

39 Bộ luật Tố tụn  dân sự năm 2015; Đ  u 584, 585, 586, 587, 590, 357 và 468 

 ủa Bộ luật dân sự năm 2015;   oản 1 Đ  u 147 Bộ luật tố tụn  dân sự;   oản 2 

Đ  u 26 N  ị quyết số 326/2016/UBTVQH14 n ày 30/12/2016  ủa Ủy  an 

T   n  vụ Quố   ộ ; 

-Tuyên xử: 

1-C ấp n ận một p  n y u   u  ủa n uy n đơn C  n  Hến  D và N uyễn 

T ị Mỹ T: Buộ  ông Đào Duy H, anh Tr n Trun  C và bà Đào T ị D l  n đớ  

    t   n  t  n t   t     do s         ị xâm p  m và tổn t ất t n  t  n   o an  

C  n  Hến  D và   ị N uyễn T ị Mỹ T tổn   ộn  là 5.441.000 đ n ,  ụ t ể: 

B   t   n    o an  C  n  Hến  D số t  n 2.782.000 đ n  (Hai triệu, bảy trăm 

tám mươi hai nghìn đồng) và   ị N uyễn T ị Mỹ T số t  n 2.659.000 đ n  (Hai 

triệu, sáu trăm năm mươi chín nghìn đồng).  

Sau khi  ản án  ó    u lự  p áp luật và  ó đơn y u   u t    àn  án  ủa 

n     đ ợ  t    àn  án, nếu n     p ả  t    àn  án    a t    àn  xon  số t  n 

 òn p ả  t    àn  án t ì p ả    ịu t  m   oản t  n lã  t  o quy địn  t   Đ  u 

357, Đ  u 468  ủa Bộ luật dân sự năm 2015 t ơn   n  vớ  t      an và số t  n 

 òn p ả  t    àn . 

2-K ôn    ấp n ận một p  n y u   u  ủa n uy n đơn C  n  Hến  D và 

N uyễn T ị Mỹ T, v  v    y u   u  ị đơn Đào Duy H và n      ó quy n lợ , 

n  ĩa vụ l  n quan     t   n  t  n     p í đ  u trị t  ơn  tí  , t  n  ôn  lao 
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độn   ị mất và tổn t ất t n  t  n số t  n 11.781.000đ n  (Mười một triệu, bảy 

trăm tám mươi mốt nghìn đồng). 

3-V  án p í: Buộ  ôn  Đào Duy H, an  Tr n Trun  C và  à Đào T ị D 

p ả    ịu 300.000 đ n  án p í dân sự sơ t ẩm.  

Án xử sơ t ẩm  ôn    a ,  á  đ ơn  sự  ó mặt t   p   n tòa, đ ợ  quy n 

  án   áo  ản án tron    n 15 n ày  ể từ n ày tuy n án (26/11/2019). 

Tr  n   ợp  ản án đ ợ  t    àn  t  o quy địn  t   Đ  u 2 Luật t    àn  án 

dân sự t ì n     đ ợ  t    àn  án dân sự, n     p ả  t    àn  án dân sự  ó 

quy n t  a t uận t    àn  án, quy n y u   u t    àn  án, tự n uy n t    àn  án 

 oặ   ị   ỡn    ế t    àn  án t  o quy địn  t    á  Đ  u 6, 7, 7a và 9 Luật T   

 àn  án dân sự; T       u t    àn  án dân sự đ ợ  t ự     n t  o quy địn  t   

Đ  u 30 Luật T    àn  án dân sự. 

Nơi nhận:    TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

-VKSND  uy n B.Bìn ; Thẩm phán-Chủ tọa phiên tòa 
-THADS  uy n B.Bìn ; 

-Cá  đ ơn  sự;                                                                       (Đã  ý) 

-L u HS+VP. 

 

 
 Thanh Trúc Tuyền      

 

 


